
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 49 3003 SSD độ III + UXTC /Khoét chóp

17 2 48 2002 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

17 3 37 1011 NXTC 15tuần + LNMTCBT (T)

17 4 44 2032 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

17 5 34 1001 NXTC 12tuần

18 6 49 5004 UBT(T) 

18 7 43 2002 UXTC 24tuần + LNMTCBT (P)

18 8 29 0000 UBT  15cm

19 9 48 2022 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 10 46 3003 UXTC 18 tuần

19 11 45 2002 UXTC 14 tuần

19 12 36 4004 UXTC 16 tuần/Thiếu máu mạn

13 26 0010 NXTC 6cm

4 0 0

4 0 0

17 1 69 7007 UBT (T) 6 cm/Tiểu đường

17 2 45 2012 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

17 3 27 0000 UBT (P) 10cm

17 4 41 1021 UXTC 18 tuần

17 5 43 1001 NXTC 14tuần

18 6 74 5004 U hạ vị 10cm

THÁI HÀ + YÊN + PHAN HÀ.SB 

THÁI HÀ + YÊN + PHAN HÀ.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + GỨT.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + GỨT.SB

TH.VÂN + HỒ HOA + TRANG.TT 

B.HẢI + TÚ NGÂN + EM.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + EM.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + TUYỀN.SB + XUÂN.SB(S)

BS SẢN A + MAI.SB + LÂN PHƯƠNG.SB(C)

THÁI HÀ + YÊN + PHAN HÀ.SB

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + HÀ.TT

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + HÀ.TT  

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + HÀ.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + ĐÀO TRANG.SB + VÕ TRANG.SB(S) 

BS SẢN A + ANH TUẤN + TUẤN.SB (C)

VIỆT THANH + T.BÌNH + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + T.BÌNH + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + T.BÌNH + PHƯƠNG.PNT

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT  

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC, Bóc UBT(P), Chừa 2 PP (nếu tốt)

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Từ ngày 08/04/2013 đến ngày 14/04/2013 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

C/G Bóc NX+UBT,KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

MÃ THỊ HỒNG NGUYỆT

ĐỖ THỊ LIÊN

HÀ THỊ NGỌC BÍCH

HUỲNH THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ ĐIỀN

HUỲNH THỊ GẶP

PHẠM THỊ TUYẾT VÂN

NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG

LÊ THỊ MỸ CHÂU

LƯU THỊ THU THẢO

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ QUẾ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIỀU YÊN

LÊ THỊ HỒNG MỸ

ĐỖ THỊ THÚY NGA

HỒ NGỌC SANG

LÝ THỊ NGỌC HÂN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NHÀN

LÊ THỊ GÁI

PHAN THỊ HỒNG CHÂU

1747

1699

1770

1771

1825

1752

SHC

1592

1694

55 B

1658

1795

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1341

1635

1755

17 S

PM

Ngày: 08/04/2013 

Ngày: 09/04/2013 

1691

1811

1636

1838



18 7 58 4004 CIN 2 (Đã khoét chóp)

18 8 16 ĐT UBT  8cm

18 9 57 5005 TSPTĐHNMTC

18 10 47 3003 UXTC 6 tháng

19 11 66 4014 UBT (T) 7 cm

19 12 45 3023 UXTC 14 tuần

19 13 35 0000 NXTC 5 tháng

19 14 53 2002 UXTC 14 tuần

19 15 40 0000 NXTC 6 tháng

16 49 2022 UXTC 14 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 63 7037 UBT (P) 8cm

17 2 47 0000 UXTC 5 tháng

17 3 47 3003 UXTC 16 tuần

17 4 43 1001 NXTC 16 tuần

18 5 52 4014 UXTC 16 tuần

18 6 46 1001 UXTC (dưới niêm)/Hẹp hở van 2 lá

18 7 38 ĐT UBT 2bên 18cm/Thiểu năng trí tuệ

18 8 48 3003 UXTC 14 tuần/Bướu giáp

18 9 36 2012 UBT (P) 10cm/VMC 2 lần

19 10 50 1011 UXTC 16 tuần

19 11 45 2002 UXTC 14 tuần   

19 12 33 0000 NXTC 6 tháng   

19 13 45 4024 UBT    

19 14 46 1001 UBT 2bên 12cm

15 41 0100 NXTC 14 tuần

4 0 0

TH.LANBM + NGỌC.NT + H.VÂN.NT

DỰ BỊ

BS SẢN A + HUY.SB + LĨNH.SB(S)

Q.TUẤN + BÍCH TY + ĐÀO LOAN.SB

Q.TUẤN + BÍCH TY + ĐÀO LOAN.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + P.DUNG 2

KIỀU DUNG + KHOA BM + P.DUNG 2

KIỀU DUNG + KHOA BM + P.DUNG 2

TH.LANBM + NGỌC.NT + H.VÂN.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + HOA.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + HOÀN.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + HOÀN.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + CHI.TT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + CHI.TT

DỰ BỊ

BS SẢN A + AN.SB + HÀO.SB(S) 

BS SẢN A + CHỌN + HIỆP.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

HỒ HOA + TRANG.TT + ĐÀO HÀ.SB

T.HÒA + NGỌC.NT + HÀ.TT

T.HÒA + NGỌC.NT + HÀ.TT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

HỒ HOA + TRANG.TT + ĐÀO HÀ.SB

Cắt HTTC + 2pp

Bóc UBT, KTSD nếu KĐ cắt TC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai  

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD   

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

NGÔ THỊ NHANH

PHẠM THỊ VUI

NGUYỄN THỊ QUYÊN

BN SẢN A

HUỲNH PHƯƠNG HẠNH

ĐIỂU THỊ BƠM

NGUYỄN THỊ THÚY

TRẦN THY HẢI

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN CẨM LANG

HUỲNH THỊ THÊM

VŨ THỊ HƯƠNG

PHAN THỊ HẠNH

HUỲNH THỊ MAI

LÊ THỊ NGỌC HOA

TRẦN THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ KIM HẾT

NGUYỄN THỊ HIỆP

ĐỖ THỊ TƯỜNG VI

TỪ THU DUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ MÙI  

NGUYỄN THỊ NGỌC LÀI

DƯƠNG THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ THINH

ĐẶNG THỊ GIÁC

NGUYỄN THỊ LIÊN

1818

1741

1839

1883

1749

1620

1663

1862

1687

1772

1641

1394

1529

1240

1742

1673

1758

1723

1750

1739

1860

38 S

103 B

1748

1727

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 10/04/2013 

Ngày: 11/04/2013 



4 0 0

17 1 47 2002 UXTC 14 tuần/VMC 3 lần(Mổ khó)

17 2 47 2012 UXTC 18 tuần

18 3 47 1001 UXTC 18 tuần

18 4 28 ĐT UBT 2bên 9cm

18 5 42 ĐT NXTC 16 tuần

18 6 35 2012 NXTC 14 tuần

19 7 58 3003 UBT  8cm

19 8 40 2002 NXTC 12 cm/VMC gan vì TNGT

19 9 38 ĐT NXTC 16 tuần

10 38 3013 NXTC 14 tuần (Dưới niêm)

4 0 0

4 0 0

17 1 50 2002 UBT 16cm/VMC Cắt TC

17 2 53 1031 UXTC 18 tuần

17 3 27 2002 UBT  12cm

17 4 45 0000 UXTC 16 tuần

17 5 42 3003 LNMTC 2BT 12cm

18 6 49 2002 UXTC 12 tuần/VMC 3 lần

18 7 45 2002 UXTC 18tuần/VMC ĐS

18 8 39 2002 NXTC 14 tuần

19 9 60 5004 UBT (T) 6 cm/VMC UBT

19 10 45 ĐT UXTC 20 tuần

19 11 45 3003 UXTC 16 tuần

19 12 41 2022 UXTC 16 tuần

19 13 36 ĐT NXTC 16 tuần

14 35 2002 NXTC 16 tuần

DIỄM TUYẾT + L.THỦY.BM + HÀ.TT

DIỄM TUYẾT + L.THỦY.BM + HÀ.TT

V.HÒA + TỐ NHƯ + CHI.TT

V.HÒA + TỐ NHƯ + CHI.TT

V.HÒA + TỐ NHƯ + CHI.TT

DỰ BỊ

NG.LAN.BM + HUY.NT + VŨ HUYỀN.SB

KIM CHI + HỒNG LOAN + KHỎE.SB

KIM CHI + HỒNG LOAN + KHỎE.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƯƠNG.CH

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƯƠNG.CH

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƯƠNG.CH

THU NGUYỆT + VĂN + HOÀNG.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + ÁNH.SB + CHI.SB(S)

BS SẢN A + DẦU.SB + DUNG.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

NG.LAN.BM + HUY.NT + VŨ HUYỀN.SB

NGỌC HẢI + Q.HƯƠNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + Q.HƯƠNG + THANH HIỀN

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

THU NGUYỆT + VĂN + HOÀNG.SB

THU NGUYỆT + VĂN + HOÀNG.SB

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + HÀ LOAN.SB(C)

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + PHƯƠNG.PNT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai     

Cắt HTTC + 2pp   

PHAN THỊ THÚY HƯƠNG

TRẦN THỊ CHI

TRỊNH THỊ TRI

HỒ THỊ NGỌC HỒNG

NGUYỄN THỊ BÔNG

HÀ THỊ GIANG

PHẠM THỊ HIỀN

TRẦN THỊ THU

NGUYỄN THỊ THI

PHẠM THỊ DIỄN

NGUYỄN THỊ THẮNG

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

PHẠM THỊ DIỄM

LƯƠNG THỊ SEN

NGUYỄN ĐAN THỦY

HUỲNH THỊ KIM PHÚC

BN SẢN A

BN SẢN A

DƯƠNG THỊ ĐIỀN

NGUYỄN THỊ HOA

NGÔ THỊ HỒNG THANH

NGUYỄN THỊ THẠNH THIẾP

BÙI VŨ KIỀU GIANG

LÊ THỊ THU HỒNG

VÕ THỊ MAI LINH

BN SẢN A

ĐÀO THỊ ÁNH LOAN

1826

1830

1840

1922

1851

969

1809

1881

1854

1813

1841

1819

1846

1792

1753

1894

1743

1799

102 B

1769

1821

1837

1773

1844

Thứ: SÁU 

Ngày: 12/04/2013 



Ngày 5 tháng 4 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


